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         Câu 1: (4.0 điểm)
Em hãy trình bày nội dung 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. Từ đó, rút ra ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ sự vận dụng vào thực tiễn của bản thân đối với mỗi nguyên lý.
Câu 2: (3.5 điểm)
Em hãy phân tích nội dung phương hướng “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế nước nhà?
 Câu 3: (2.5 điểm)
Em hãy trình bày quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Em hãy trình bày nội dung 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. Từ đó, rút ra ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ sự vận dụng vào thực tiễn của bản thân đối với mỗi nguyên lý.
	4.0

	 




Câu 1
	a
	Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
- Mối liên hệ là phạm trù triết học...
- Thế giới có vô vàn các sự vật, hiện tượng...
- Ý nghĩa của vấn đề: Khi nhận thức mỗi người phải có quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử - cụ thể....
-Liên hệ bản thân.....
	
0.5
0.5
0.5
0.5

	
	b
	Nguyên  lý về sự phát triển
- Phát triển là khuynh hướng vận động từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp....
- Ý nghĩa của vấn đề: Nguyên lý về sự phát triển giúp chúng ta nhận thức sự vật, hiện tượng theo hướng vận động phát triển...
- Liên hệ bản thân...
	
0.75

0.5

0.75

	2
	
	Em hãy phân tích nội dung phương hướng “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế nước nhà?
	3.5

	



Câu 2
	a.
	Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối.
	0.5

	
	
	Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật....
	0.5

	
	b.
	Các yếu tố thị trường được tạo lập đồng bộ, các loại thị trường từng bước được xây dựng, phát triển, vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa.
	0.5

	
	c
	Phân định rõ quyền của người sở hữu, quyền của người sử dụng tư liệu sản xuất và quyền quản lý của Nhà nước.... 

	0.5

	
	d
	Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; các nguồn lực được phân bổ theo chiến lược, ...
	0.5

	
	e
	Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất.

	0.25

	
	f
	Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng, phát triển kinh tế nước nhà?
	0.75

	3
	
	Em hãy trình bày quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
	2.5

	



Câu 3
	a
	- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) đã xác định:
Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển,....
Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ...
	0.5

	
	b

	- Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (3-2003) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” xác định các quan điểm sau:
	0.5

	
	
	Hai là, đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh....
	0.5

	
	
	Ba là, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân...
	0.5

	
	
	Bốn là, đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng
	0.5
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